
STT MÃ SỐ SV

HƯỚNG CHUYÊN 

NGÀNH 

(Mạng/CSDL/

HTTTQL)

TÊN CƠ QUAN THỰC TẬP

ĐĂNG KÝ 

KHÓA 

LUẬN TỐT 

NGHIỆP 

(dành cho 

SV ngành 

HTTTQL)

ĐTB-

TL

GiẢNG VIÊN HƯỚNG 

DẪN

LỊCH GẶP GIÁO 

VIÊN

1 1351010095 Phạm Hoàng Phát Cơ sở dữ liệu Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com 

Runsystem Hồ Chí Minh.

HỒ QUANG KHẢI

2 1351010025 Hoàng Anh Dũng Cơ sở dữ liệu Công ty CSC Việt Nam HỒ QUANG KHẢI

3 1351010018 Bành Quốc Danh Cơ sở dữ liệu Công ty TNHH Thƣơng Mại 

VISTAR

HỒ QUANG KHẢI

4 1351010019 Nguyễn Công Danh Cơ sở dữ liệu Công ty TNHH Thƣơng Mại 

VISTAR

HỒ QUANG KHẢI

5 1351010121 Võ Khánh Thƣ Cơ sở dữ liệu Công ty VnResource HỒ QUANG KHẢI

6 1351010106 Lê Văn Phƣớc Cơ sở dữ liệu IDentalSoft HỒ QUANG KHẢI

Sinh viên thực tập tốt nghiệp (TTTN) trong vòng 08 tuần.

- Ngày bắt đầu: 21/11/2016

- Ngày kết thúc: 14/01/2017

- Nộp báo cáo TTTN: 14,15/02/2017

8g30 Chủ nhật 

20/11/2016 tại 

phòng máy 371 

Nguyễn Kiệm, 

Q.GV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

_______________

LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH
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7 1351010131 Nguyễn Công Trứ Cơ sở dữ liệu Công ty Cổ phần Công nghệ 

Tiên Phong

LÊ HỒNG THÁI

8 1351012166 Đặng Hoàng Tuấn Cơ sở dữ liệu Công ty Cổ phần Công nghệ 

Tiên Phong

LÊ HỒNG THÁI

9 1351010120 Lê Văn Thịnh Cơ sở dữ liệu Công ty TNHH MekongT LÊ HỒNG THÁI

10 1351010015 Huỳnh Duy Chữ Cơ sở dữ liệu Công ty TNHH Sản Xuất 

Thƣơng Mại Dịch Vụ In Ấn 

Toàn Tâm

LÊ HỒNG THÁI

11 1351010059 Tống Nguyên Khánh Cơ sở dữ liệu Công ty TNHH SX TM DV 

7777

LÊ HỒNG THÁI

12 1351010117 Nguyễn Tiến Thành Cơ sở dữ liệu Công ty Cổ phần Công nghệ 

Tiên Phong

LÊ ViẾT TuẤN

13 1351010002 Trần Nguyên An Cơ sở dữ liệu Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ LÊ ViẾT TuẤN

14 1351010111 Phạm Thanh Sang Cơ sở dữ liệu New Ocean Information 

System Co., Ltd

LÊ ViẾT TuẤN

15 1351010142 Trần Thanh Quang Vinh Cơ sở dữ liệu New Ocean Information 

System Co., Ltd

LÊ ViẾT TuẤN

16 1351010037 Đinh Lâm Sơn Hải Mạng máy tính Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát 

Triển Hƣng Phát

TÔ OAI HÙNG

17 1351010026 Hồ Quốc Dũng Mạng máy tính Công ty Cổ phần Phần Mềm 

Phúc An Thịnh (PATSoft)

TÔ OAI HÙNG

18 1351010108 Liêu Trí Quốc Mạng máy tính Công ty Cổ phần Phần Mềm 

Phúc An Thịnh (PATSoft)

TÔ OAI HÙNG

19 1251010078 Vũ Thanh Minh Mạng máy tính Công ty Cổ phần Vận Tải và 

Thƣơng Mại  VEAM

TÔ OAI HÙNG

20 1351010064 Vũ Đăng Khoa Mạng máy tính Công ty TNHH Adquest Asia TÔ OAI HÙNG

21 1351010103 Nguyễn Thành Phúc Mạng máy tính Công ty TNHH Dịch Vụ Tin 

Học Nhân Việt

TÔ OAI HÙNG

13g30 thứ Sáu 

25/11/2016 tại 

phòng máy 371 

Nguyễn Kiệm, 

Q.GV

15g30 thứ Năm 

24/11/2016 tại 

phòng máy 371 

Nguyễn Kiệm, 

Q.GV

8g30 Chủ nhật 

20/11/2016 tại 

phòng máy 371 

Nguyễn Kiệm, 

Q.GV
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22 1351010031 Lê Thành Đạt Mạng máy tính Công ty TNHH Điện Thoại và 

Máy Tính Hoàn Long

TÔ OAI HÙNG

23 1351010029 Tạ Đình Vinh Dự Mạng máy tính Công ty TNHH Mai Com TÔ OAI HÙNG

24 121C652088 Nguyễn Bảo Toàn Mạng máy tính Công ty TNHH MTV TM 

Saerom Việt Nam

TÔ OAI HÙNG

25 1351010098 Cún Say Phú Mạng máy tính Công ty TNHH TV & DV 

Chuyên Việt Trung Tâm Tin 

Học VnPro

TÔ OAI HÙNG

26 1351010062 Lƣu Anh Khoa Mạng máy tính Công ty TNHH VINAHOST TÔ OAI HÙNG

27 1351010109 Võ Duy Quốc Mạng máy tính NKS TÔ OAI HÙNG

28 1351010135 Trần Minh Tú Cơ sở dữ liệu Công ty Định Vị Số NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

29 1351010094 Đoàn Tấn Phát Cơ sở dữ liệu New Ocean Manufacturing 

Solutions

NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

30 1351010083 Vòng Lỷ Nàm Cơ sở dữ liệu TNHH Công nghệ YuanCheng NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

31 1251010131 Trần Nguyễn Thảo Vy Cơ sở dữ liệu Công ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

32 1351010046 Nguyễn Quốc Huy Cơ sở dữ liệu Công ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

33 1351010113 Nguyễn Đức Tài Mạng máy tính Công ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

34 1351012171 Nguyễn Hữu Vỉ Mạng máy tính Công ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

18g00 thứ 

Năm/thứ Sáu 

ngày 

24,25/11/2016 tại 

phòng máy 371 

Nguyễn Kiệm, 

Q.GV

14g30 thứ Năm 

ngày 24/11/2016 

tại Công ty 

DolSoft  21C - 

21D Nguyễn Văn 

Trỗi, P.13, Q.PN

8g30 Chủ nhật 

20/11/2016 tại 

phòng máy 371 

Nguyễn Kiệm, 

Q.GV
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1 1354052166 Nguyễn Thị Kim Oanh Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Always X 6.75 HỒ QUANG KHẢI

2 1354052196 Trần Nguyễn Bảo Trân Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Clearway 

Solutions

HỒ QUANG KHẢI

3 1354050055 Nguyễn Thị Diệu Ngân Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Ứng Dụng Bản 

Đồ Việt

HỒ QUANG KHẢI

4 1354050034 Lê Trƣờng Huy Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty Viễn Thông Bình 

Thuận

HỒ QUANG KHẢI

5 1351010001 Phạm Bích Tiên Aliô Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Ngân hàng Bƣu Điện Liên Việt HỒ QUANG KHẢI

6 1354050069 Phạm Bá Hải Quang Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Ngân hàng Đầu Tƣ và Phát 

Triển Việt Nam BIDV

X 6.83 HỒ QUANG KHẢI

7 1351010053 Nguyễn Thị Bé Hƣơng Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Mai Com LÊ HỒNG THÁI

8 1354050084 Cao Thanh Thanh Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Một Thành 

Viên PIXIE Việt Nam

LÊ HỒNG THÁI

9 1351010080 Nguyễn Duy Hoài Nam Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH MTV Hƣng 

Phát.

LÊ HỒNG THÁI

10 1254052074 Dƣơng Văn Lập Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH TG FOOD - 

CHEWY JUNIOR Việt Nam

LÊ HỒNG THÁI

11 1354050036 Trần Gia Huy Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

12 1354050048 Lê Thị Bích Liễu Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

13 1354050052 Võ Tiền Hƣng Lộc Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

14 1354050104 Lê Công Minh Trí Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

14g30 thứ Năm 

ngày 24/11/2016 

tại Công ty 

DolSoft  21C - 

21D Nguyễn Văn 

Trỗi, P.13, Q.PN

8g30 Chủ nhật 

20/11/2016 tại 

phòng máy 371 

Nguyễn Kiệm, 

Q.GV

15g30 thứ Năm 

24/11/2016 tại 

phòng máy 371 

Nguyễn Kiệm, 

Q.GV

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QuẢN LÝ



STT MÃ SỐ SV

HƯỚNG CHUYÊN 

NGÀNH 

(Mạng/CSDL/

HTTTQL)

TÊN CƠ QUAN THỰC TẬP

ĐĂNG KÝ 

KHÓA 

LUẬN TỐT 

NGHIỆP 

(dành cho 

SV ngành 

HTTTQL)

ĐTB-

TL

GiẢNG VIÊN HƯỚNG 

DẪN

LỊCH GẶP GIÁO 

VIÊN
HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

15 1354052148 Võ Thị Lan Hƣơng Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty DolSoft PHAN ĐẠT PHÚC

16 1351010123 Nguyễn Thị Tình Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Giải Pháp 

VT&T

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TRANG

17 1354050085 Nguyễn Thị Thu Thảo Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Giải Pháp 

VT&T

NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG TRANG

18 1354050097 Nguyễn Thị Diễm Trang Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Giải Pháp 

VT&T

NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG TRANG

19 1354050100 Nguyễn Xuân Trãi Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Giải Pháp 

VT&T

NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG TRANG

20 1354050112 Lê Thị Nhƣ ý Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Giải Pháp 

VT&T

NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG TRANG

21 1354050064 Lê Văn Phú Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty Phƣơng Nam Digital LÊ ViẾT TuẤN

22 1354050059 Trần Yến Nhi Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty Phƣơng Nam Digital LÊ ViẾT TuẤN

23 1354052150 Nguyễn Khắc 

Hùng

Lâm Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ LÊ ViẾT TuẤN

24 1354052201 Đinh Thị Minh Tuyền Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ LÊ ViẾT TuẤN

25 1354050049 Phan Thị Bích Liễu Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Truyền Thông 

và Quảng Cáo CLE

LÊ ViẾT TuẤN

26 1354050057 Phùng Thị Ngân Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Truyền Thông 

và Quảng Cáo CLE

LÊ ViẾT TuẤN

27 1354052140 Nguyễn Thị Kim Huệ Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Truyền Thông 

và Quảng Cáo CLE

LÊ ViẾT TuẤN

13g30 thứ Sáu 

25/11/2016 tại 

phòng máy 371 

Nguyễn Kiệm, 

Q.GV

14g30 thứ Năm 

ngày 24/11/2016 

tại Công ty 

DolSoft  21C - 

21D Nguyễn Văn 

Trỗi, P.13, Q.PN

15g30 thứ Tƣ 

23/11/2016 tại 

phòng máy 371 

Nguyễn Kiệm, 

Q.GV
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28 1351010090 Lê Trọng Nhân Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ NGÔ MINH VƯƠNG

29 1354050018 Nguyễn Hoàng Dƣơng Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ X 6.29 NGÔ MINH VƢƠNG

30 1354050026 Khúc Thị Thanh Hằng Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ NGÔ MINH VƢƠNG

31 1354050066 Lai Kim Phƣơng Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ NGÔ MINH VƢƠNG

32 1354050071 Lê Ngọc Hƣơng Quyền Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ NGÔ MINH VƢƠNG

33 1354050088 Trƣơng Thị Hồng Thắm Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ NGÔ MINH VƢƠNG

34 1354052149 Đinh Quang Khải Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ NGÔ MINH VƢƠNG

35 1354050031 Lê Thanh Hoàng Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Phát Triển 

Phần Mềm Quang Trung

X 6.86 NGÔ MINH VƢƠNG

36 1354050068 Nguyễn Thị Minh Phƣợng Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty CP Giải Pháp Hệ 

Thống Long Vân (Long Vân 

System Solution) 

X 7.19 NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

37 1354052205 Hoàng Đức Vƣợng Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty CP Giải Pháp Hệ 

Thống Long Vân (Long Vân 

System Solution) 

X 6.4 NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

38 1354052128 Nguyễn Tuất Duyên Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ X 6.76 NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

39 1354050020 Thái Hoàng Tiến Đạt Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Phần Mềm 3S NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

40 1354050029 Lê Thị Tú Hoan Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Phần Mềm 3S NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

41 1354052199 Nguyễn Tiến Trung Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Phần Mềm 

Ngân Hà

X 6.66 NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

18g00 thứ 

Năm/thứ Sáu 

ngày 

24,25/11/2016 tại 

phòng máy 371 

Nguyễn Kiệm, 

Q.GV

08g30 thứ Tƣ 

ngày 23/11/2016 

tại phòng  114 - 

97 Võ Văn Tần, 

Q.3
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42 1354050081 Phạm Mỹ Tâm Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Xây Dựng 

Thƣơng Mại Dịch Vụ KGV

NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

43 1354052160 Trần Kim Ngân Hệ thống Thông 

tin Quản lý

EFE Technology X 6.83 NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

44 1354052126 Phạm Thị Diễm Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Viện Máy Tính X 6.55 NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

45 1354050024 Phạm Khánh Hà Hệ thống Thông 

tin Quản lý

 

Công ty Tƣ Vấn Du Học 

Global Study

NGUYỄN THỊ TRÂM 

ANH

46 1354050008 Đinh Thị Linh Chi Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty Agecode NGUYỄN THỊ TRÂM 

ANH

47 1354050109 Trần Xuân Vinh Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty Cổ phần Ô tô Tây Á NGUYỄN THỊ TRÂM 

ANH

48 1354050011 Phạm Thị Chiều Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty Cổ phần Phần Mềm 

Phúc An Thịnh (PATSoft).

NGUYỄN THỊ TRÂM 

ANH

49 1354050080 Lý Đan Tâm Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty Cổ phần Rhƣơng mại 

và Đầu tƣ Công Nghệ Viễn 

Thông Mới

NGUYỄN THỊ TRÂM 

ANH

50 1354050105 Trần Quang Trí Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty Cổ phần Twin NGUYỄN THỊ TRÂM 

ANH

51 1354052132 Bùi Thị Giang Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty THHH Giải Pháp 

Thông Tin Quản Lý

NGUYỄN THỊ TRÂM 

ANH

52 1351010099 Nguyễn Duy 

Mạnh

Phú Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TMA Solutions NGUYỄN THỊ TRÂM 

ANH

53 1354050078 Châu Thành Tâm Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Thiết Kế In Ấn 

Mắt Việt

NGUYỄN THỊ TRÂM 

ANH

54 1354050022 Luyện Quang Đức Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Thƣơng Mại 

và Dịch Vụ GoldStar

NGUYỄN THỊ TRÂM 

ANH

55 1351010143 Trần Thúy Vy Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Thƣơng Mại 

và Dịch Vụ Mộc Ấn

NGUYỄN THỊ TRÂM 

ANH

09g30 thứ Bảy 

19/11/2016 tại 

phòng máy 371 

Nguyễn Kiệm, 

Q.GV

18g00 thứ 

Năm/thứ Sáu 

ngày 

24,25/11/2016 tại 

phòng máy 371 

Nguyễn Kiệm, 

Q.GV
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HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

56 1354050054 Nguyễn Thị Kiều Nga Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty Cổ phần Phát Triển 

Phần Mềm Thông Minh ISD

X 7.26 VÕ THỊ KIM ANH

57 1354052172 Nguyễn Văn Phong Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty Cổ phần Phát Triển 

Phần Mềm Thông Minh ISD

X 7.64 VÕ THỊ KIM ANH

58 1354052177 Phan Thị Thúy Quyên Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Always X 7.4 VÕ THỊ KIM ANH

59 1354052178 Đỗ Thanh Sang Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Giải Pháp 

Doanh Nghiệp Toàn Cầu 

(GESO Ltd)

X 6.88 VÕ THỊ KIM ANH

60 1354050053 Huỳnh Trần Hữu Minh Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Hệ Thống 

Thông Tin FPT

X 7.09 VÕ THỊ KIM ANH

61 1354050099 Vũ Kiều Thiên Trang Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Hệ Thống 

Thông Tin FPT

X 6.83 VÕ THỊ KIM ANH

62 1354052202 Vũ Minh Tùng Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Hệ Thống 

Thông Tin FPT

X 6.58 VÕ THỊ KIM ANH

63 1354052186 Nguyễn Kỳ Thanh Thảo Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ X 7.35 VÕ THỊ KIM ANH

64 1354050010 Lê Tiến Chiêu Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Phần Mềm 3S X 6.84 VÕ THỊ KIM ANH

65 1354050035 Trần Huy Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Phần Mềm 3S X 6.52 VÕ THỊ KIM ANH

66 1354052153 Trần Thị Kim Loan Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty TNHH Phần Mềm 3S VÕ THỊ KIM ANH

67 1354052127 Trần Thị Dung Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công ty VnResource X 7.29 VÕ THỊ KIM ANH

18g00 thứ Bảy 

ngày 19/11/2016 

tại phòng máy 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.GV

18g00 thứ Bảy 

ngày 19/11/2016 

tại phòng máy 

371 Nguyễn 

Kiệm, Q.GV



STT MÃ SỐ SV
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LỊCH GẶP GIÁO 

VIÊN
HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

1 1351010035 Huỳnh Minh Đức Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công Ty TNHH Thƣơng Mại 

Dich Vụ Du Miên

CHƯA ĐĂNG KÝ 

MÔN TTTN

2 1351010089 Bùi Thành Nhân Mạng máy tính Công Ty TNHH PT TM&DV 

Bảo Nam

3 1351020038 Vũ Minh Hiếu Cơ sở dữ liệu Công ty TNHH Sunbytes

4 1354052168 Nguyễn Thái Pháp Hệ thống Thông 

tin Quản lý

Công Ty TNHH Giải Pháp 

Tiên Khanh

Tp.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2016

VĂN PHÒNG KHOA CNTT

CHƯA ĐĂNG KÝ MÔN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP


